Chi tiết thủ tục hành chính
Mã thủ tục: 3.000155
Số quyết định: 364/QĐ-BNNMT
Tên thủ tục: Cấp giấy phép FLEGT
Cấp thực hiện: Cấp Bộ
Loại thủ tục: Loại khác
Lĩnh vực: Kiểm lâm
Trình tự thực hiện: 

a) Bước 1: Nộp, tiếp nhận hồ sơ
Chủ gỗ nộp 01 bộ hồ sơ đến Cơ quan cấp phép bằng cách thức trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc Hệ thống cấp giấy phép FLEGT;
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ, trả lời ngay tính hợp lệ của hồ sơ đối với hồ sơ nộp trực tiếp, trong thời hạn 01 ngày làm việc đối với hồ sơ nộp qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc Hệ thống cấp giấy phép FLEGT, trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
b) Bước 2: Kiểm tra, xác minh tính hợp pháp của hồ sơ
Trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ về nguồn gốc gỗ hợp pháp của lô hàng đề nghị cấp giấy phép FLEGT, trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan cấp phép thông báo bằng văn bản cho chủ gỗ, cơ quan xác minh và các cơ quan có liên quan khác, trong đó nêu rõ thời gian xác minh. 
Cơ quan cấp phép chủ trì, phối hợp với cơ quan xác minh và các cơ quan có liên quan tổ chức xác minh làm rõ tính hợp pháp của lô hàng gỗ. Thời hạn xác minh không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo. Kết thúc xác minh phải lập biên bản xác minh theo Mẫu số 12 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 102/2020/NĐ-CP ngày 01/9/2020 của Chính phủ quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam (Nghị định số 102/2020/NĐ-CP).
c) Bước 3: Cấp giấy phép FLEGT
- Trường hợp không phải xác minh: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Cơ quan cấp phép hoàn thành việc kiểm tra tính hợp pháp của hồ sơ và cấp giấy phép FLEGT. Trường hợp không cấp phép, Cơ quan cấp phép thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho chủ gỗ;
- Trường hợp phải xác minh: Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc xác minh, Cơ quan cấp phép có trách nhiệm cấp giấy phép FLEGT trong trường hợp lô hàng gỗ xuất khẩu đủ điều kiện cấp phép hoặc thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối cấp giấy phép cho chủ gỗ.
d) Bước 4: Trả kết quả
Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày cấp giấy phép FLEGT, Cơ quan cấp phép trả giấy phép FLEGT cho chủ gỗ, đăng thông tin về giấy phép FLEGT đã cấp trên trang thông tin điện tử của Cơ quan cấp phép đồng thời gửi bản chụp giấy phép FLEGT đã cấp cho cơ quan thẩm quyền FLEGT của nước nhập khẩu thuộc EU.
Cách thức thực hiện: 
	
Hình thức nộp
	
Thời hạn giải quyết
	
Phí, lệ phí
	
Mô tả

	
Trực tiếp
	
4 Ngày làm việc
	

	
Trường hợp không phải xác minh: 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

	
Trực tiếp
	
9 Ngày làm việc
	

	
Trường hợp phải xác minh: 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

	
Trực tuyến
	
4 Ngày làm việc
	

	
Trường hợp không phải xác minh: 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

	
Trực tuyến
	
9 Ngày làm việc
	

	
Trường hợp phải xác minh: 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

	
Dịch vụ bưu chính
	
4 Ngày làm việc
	

	
Trường hợp không phải xác minh: 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

	
Dịch vụ bưu chính
	
9 Ngày làm việc
	

	
Trường hợp phải xác minh: 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.


Thành phần hồ sơ: 
a) Trường hợp xuất khẩu lô hàng gỗ vì mục đích thương mại:
	
Tên giấy tờ
	
Mẫu đơn, tờ khai
	
Số lượng

	
Bản chính đề nghị cấp giấy phép FLEGT theo Mẫu số 11 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 102/2020/NĐ-CP;
	
Mus11ND102.docx
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0

	
Bảng kê gỗ xuất khẩu có xác nhận của cơ quan Kiểm lâm sở tại theo Mẫu số 05 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 120/2024/NĐ-CP hoặc Bảng kê sản phẩm gỗ xuất khẩu có xác nhận của cơ quan Kiểm lâm sở tại theo Mẫu số 06 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 120/2024/NĐ-CP. Trường hợp chủ gỗ là doanh nghiệp thuộc Nhóm I thì bảng kê gỗ không phải có xác nhận của cơ quan Kiểm lâm sở tại;
	
Mus05.docx
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0

	
Bản sao hợp đồng mua bán hoặc tương đương;
	
	
Bản chính: 0
Bản sao: 1

	
Hóa đơn theo quy định của Bộ Tài chính (nếu có);
	
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0

	
tài liệu bổ sung khác nhằm cung cấp bằng chứng về nguồn gốc hợp pháp của lô hàng gỗ xuất khẩu (nếu có).
	
	
Bản chính: 0
Bản sao: 1


b) Trường hợp xuất khẩu lô hàng gỗ là hàng mẫu vì mục đích thương mại:
	
Tên giấy tờ
	
Mẫu đơn, tờ khai
	
Số lượng

	
Bản chính đề nghị cấp giấy phép FLEGT theo Mẫu số 11 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 102/2020/NĐ-CP
	
Mus11ND102.docx
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0

	
Bảng kê gỗ xuất khẩu theo Mẫu số 05 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 120/2024/NĐ-CP hoặc Bảng kê sản phẩm gỗ xuất khẩu theo Mẫu số 06 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 120/2024/NĐ-CP. Trường hợp chủ gỗ là doanh nghiệp thuộc Nhóm I thì bảng kê gỗ không phải xác nhận của cơ quan Kiểm lâm sở tại
	
Mus05.docx
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0

	
Tài liệu bổ sung khác nhằm cung cấp bằng chứng về nguồn gốc hợp pháp của lô hàng gỗ xuất khẩu (nếu có)
	
	
Bản chính: 0
Bản sao: 1


Đối tượng thực hiện: Công dân Việt Nam, Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Người nước ngoài, Doanh nghiệp, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Tổ chức nước ngoài, Hợp tác xã
Cơ quan thực hiện: Chi cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm
Cơ quan có thẩm quyền: Chi cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm
Địa chỉ tiếp nhận HS: Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin
Cơ quan phối hợp: Không có thông tin
Kết quả thực hiện: Giấy phép FLEGT.
Căn cứ pháp lý: 
	
Số ký hiệu
	
Trích yếu
	
Ngày ban hành
	
Cơ quan ban hành

	
102/2020/NĐ-CP
	
Nghị định 102/2020/NĐ-CP
	
01-09-2020
	

	
120/2024/NĐ-CP
	
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 102/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam.
	
30-09-2024
	
Chính phủ


Yêu cầu, điều kiện thực hiện: .
Từ khóa: Không có thông tin
Mô tả: Điều 16 Nghị định số 102/2020/NĐ-CP; khoản 21 Điều 1, khoản 6 và khoản 7 Điều 2 Nghị định số 120/2024/NĐ-CP.
